
TT Tên văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành

1 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn tỉnh Số 4345/QĐ-UBND Ngày 22/12/2022

2 Kế hoạch Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa

Lễ hội Xuân 2023 Số 15/KH-BCĐ Ngày 22/12/2022

3 Quyết định ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển nông nghiệp

ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026. Số 83/2022/QĐ-UBND Ngày 20/12/2022

4
Phối hợp, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các địa phương Số 7808/UBND-KT Ngày 22/12/2022

5 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 thuộc

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Định Số 4491/QĐ-UBND Ngày 28/12/2022

6 Báo cáo tình hình tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão và một số nhiệm vụ trọng

tâm sau Tết Nguyên đán. Số 09/BC-UBND Ngày 26/01/2023

7 Tham mưu tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Số 331/UBND-KT Ngày 27/01/2023

8
Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2023 của Thủ tướng

Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn

dịch bệnh, an toàn thực phẩm Số 334/UBND-KT Ngày 27/01/2023

9 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số 337/UBND-KT Ngày 30/01/2023

10
Phối hợp tổ chức gian hàng trưng bày nông sản của địa phương tại Hội nghị triển khai

chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW về phát triển

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ, tại tỉnh Bình Định Số 359/UBND-KT Ngày 30/01/2023

Biểu số 1: Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng VTNN, ATTP, chế biến, PTTT nông 

lâm thủy sản được ban hành năm 2023

Phụ lục 

BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG LÂM THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:         /BC-SNN ngày       tháng 12 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định)



11 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực

phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định Số 389/QĐ-UBND Ngày 13/02/2023

12 Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an

toàn thực phẩm theo Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Số 721/UBND-KT Ngày 16/02/2023

13

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Quản lý chất

lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của ở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn Số 412/QĐ-UBND Ngày 15/02/2023

14 Quyết định ban hành “Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông

lâm thủy sản năm 2023” trên địa bàn tỉnh Số 640/QĐ-UBND Ngày 06/3/2023

15 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bình Định Số 734/QĐ-UBND Ngày 13/3/2023

16 Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(Khóa XIII) tại tỉnh Bình Định Số 1486/UBND-VX Ngày 17/3/2023

17
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng

cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình

Định. số 62/KH-UBND Ngày 29/3/2023

18 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực

phẩm” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định Số 964/QĐ-UBND Ngày 31/3/2023

19 Chủ trương thực hiện các Chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa

bàn tỉnh Số 1846/UBND-KT Ngày 31/3/2023

20 Đề xuất xây dựng Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-

2025 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Số 1862/UBND-KT Ngày 31/3/2023

21 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp

pháp, không báo cáo và không theo quy định” trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025 Số 1026/QĐ-UBND Ngày 04/4/2023

22 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực

phẩm” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về ATTP Số 05/KH-BCĐ Ngày 06/4/2023

23
Xây dựng Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP tỉnh giai đoạn 2023-2025 thuộc Chương

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Số 1991/UBND-KT Ngày 06/4/2023

24 Tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 23 - Agroviet 2023 Số 2784/UBND-KT Ngày 05/5/2023



25
Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo

đảm vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh Số 4420/UBND-KT Ngày 30/6/2023

26 Tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn

tỉnh Số 545/VPUBND-VX Ngày 17/8/2023

27 Quyết định Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 Số: 3155/QĐ-SYT Ngày 14/9/2023

28 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 6433/CT-BNN-CCPT ngày 13/9/2023 của Bộ Nông

nghiệp và PTNT Số: 6725/UBND-TH Ngày 15/9/2023

29 Tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gene Số: 8523/UBND-KT Ngày 13/11/2023

30 Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng An toàn thực phẩm lĩnh vực

Nông nghiệp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Số 157/GM-SNN Ngày 22/12/2022

31 Đề xuất nội dung hỗ trợ UBND các huyện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm

Anh Tuấn Số 3576/SNN-KHTH Ngày 20/12/2022

32 Triển khai Phương án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong dịp

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Số 3666/SNN-KHTH Ngày 27/12/2022

33
Biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Số 3676/SNN-TCCB Ngày 28/12/2022

34 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn Số 38/KH-SNN Ngày 29/12/2022

35 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm

vụ trọng tâm năm 2023 ngành Nông nghiệp và PTNT Số 39/KH-SNN Ngày 30/12/2022

36 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển

ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Số 70/QĐ-SNN Ngày 31/01/2023

37
Tăng cường quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản Số 169/SNN-QLCL Ngày 31/01/2023

38 Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm

năm 2023 Số 176/SNN-QLCL Ngày 01/02/2023

39 Giấy mời Tham dự “Hội nghị thúc đẩy giao thương nông sản, thủy sản Việt-Trung trong

bối cảnh mới” Số 10/GM-SNN Ngày 09/02/2023



40
Báo cáo việc tăng cường quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản Số 243/SNN-QLCL Ngày 09/02/2023

41
Kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023

Số 268-KHPH/HNDT-

SNNPTNT Ngày 24/02/2023

42 Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(Khóa XIII) tại tỉnh Bình Định Số 768/SNN-KHTH Ngày 22/3/2023

43
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai ‘‘Tháng hành động vì ATTP’’ năm 2023 Số 806/SNN-QLCL Ngày 24/3/2023

44 Quyết định về việc phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết thực hiện Kế hoạch đảm bảo

ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh. số 148/QĐ-SNN ngày 23/3/2023

45 Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

năm 2023 Số 958/SNN-TCCB Ngày 05/4/2023

46
Tăng cường phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh Số 1034/SNN-QLCL Ngày 11/4/2023

47
Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023 lĩnh vực Nông nghiệp Số 23/KH-SNN Ngày 13/4/2023

48
Triển khai Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 29/3/2023 về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW

ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an

toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định Số 1131/SNN-KHTH Ngày 18/4/2023

49
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT Số 1141/SNN-KHTH Ngày 19/4/2023

50 Đề xuất tham dự Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm

2023 Số 1419/SNN-PTNT Ngày 12/5/2023

51
Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Số 1413/SNN-NTM Ngày 12/5/2023

52
Thông tin danh sách các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất Số 1399/SNN-QLCL Ngày 11/5/2023

53
Văn bản về tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 23 – Agroviet 2023 số 1798/SNN-QLCL Ngày 09/6/2023



54 Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

trên địa bàn tỉnh Số 2070/SNN-QLCL Ngày 29/6/2023

55 Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản để khắc

phục khuyến cáo của Đoàn thanh tra EU Số 2142/SNN-QLCL Ngày 05/7/2023

56
Báo cáo kết quả khắc phục khuyến cáo của Đoàn thanh tra EU Số 2194/SNN-QLCL Ngày 10/7/2023

57
Kiểm tra, giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nem Số 2653/SNN-QLCL Ngày 15/8/2023

58
Cử người tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành Tết Trung thu năm 2023 Số 2922/SNN-TTr Ngày 07/9/2023

59 Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết

Trung thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định Số 2929/SNN-QLCL Ngày 07/9/2023

60 Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của

Chính phủ Số 3147/SNN-QLCL Ngày 26/9/2023

61
Thực hiện Chỉ thị số 6433/CT-BNNCCPT ngày 13/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Số 3206/SNN-QLCL Ngày 02/10/2023

62
Đánh giá và đề xuất phương thức quản lý ATTP Số 3379/SNN-QLCL Ngày 13/10/2023

63

Báo cáo công tác triển khai, thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày

23/8/2019 và chuẩn bị tài liệu chấm điểm theo Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL

ngày 14/10/2015 Số 3414/SNN-QLCL Ngày 17/10/2023

64 Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trên

địa bàn huyện, thị xã, thành phố Số 3529/SNN-QLCL Ngày 24/10/2023

65
Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính

phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong

tình hình mới năm 2023 Số 324/BC-SNN Ngày 07/11/2023

66
Quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác quản lý chất

lượng đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp và nước sinh

hoạt nông thôn của cơ quan chuyên môn cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

số 688/QĐ-SNN ngày 14/11/2023



67 Tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gene; số 3872/SNN-QLCL ngày 15/11/2023 

68

Thông báo về lịch kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng đảm bảo

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn

của cơ quan chuyên môn cấp huyện năm 2023;

số 826/TB-ĐKT ngày 15/11/2023 

69 Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, chế biến và PTTT nông

lâm thủy sản.
 số 3945/SNN-QLCL ngày 17/11/2023

70
phối hợp cung cấp thông tin tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 

2023
 số 4062/SNN-QLCL ngày 27/11/2023

71
sơ kết thực hiện Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý 

sản xuất, kinh doanh muối
 số 4063/SNN-QLCL ngày 27/11/2023

72 góp ý báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm  số 4178/SNN-QLCL ngày 4/12/2023

73
Tăng cường giám sát ATTP sản phẩm trâu, bò có nguồn gốc nhập khẩu Số 921/QLCL-CL Ngày 23/12/2022

74
Biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Số 07/QLCL-CL Ngày 09/01/2023

75 Phối hợp xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2023 trên

địa bàn tỉnh Số 49/QLCL-CL Ngày 30/01/2023

76
Tham gia ý kiến các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 Số 55/QLCL-CL Ngày 31/01/2023

77 Triển khai ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về phát triển khoa

học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 Số 61/QLCL-CL Ngày 07/02/2023

78 Tham dự “Hội nghị thúc đẩy giao thương nông sản, thủy sản Việt-Trung trong bối cảnh

mới” Số 63/QLCL-CL Ngày 08/02/2023

79
Tờ trình về việc đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt “Kế

hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023”

trên địa bàn tỉnh Số 73/TTr-QLCL Ngày 15/02/2023



80 Tham gia ý kiến các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 của các xã

Cát Hanh, Mỹ Quang, Nhơn Hải Số 82/QLCL-CL Ngày 20/02/2023

81
Tờ trình về việc đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt “Kế

hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023”

trên địa bàn tỉnh Số 92/TTr-QLCL Ngày 27/02/2023

82
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 Số 96/KH-QLCL Ngày 01/3/2023

83 góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày

30/01/2023 của Bộ Chính trị Số 106/QLCL-TH Ngày 02/3/2023

84
Triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản tại các địa phương Số 107/QLCL-TH Ngày 03/3/2023

85
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Số 108/KH-QLCL Ngày 06/3/2023

86 Tham gia ý kiến các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 của xã

Nhơn Lộc, Nhơn An, Thị xã An Nhơn Số 109/QLCL-CL Ngày 06/3/2023

87 xin chuyển nguồn kinh phí thực hiện chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại

trong thủy sản nuôi phục vụ xuất khẩu Số 111/QLCL-CL Ngày 06/3/2023

88 phối hợp cập nhập dữ liệu phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý năng lực giám sát và đánh

giá ngành Kinh tế hợp tác và PTNT Số 112/QLCL-CL Ngày 07/3/2023

89
đăng ký thời gian làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoài Ân Số 113/QLCL-CL Ngày 08/3/2023

90 Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản

năm 2022 đến nay Số 114/BC-QLCL Ngày 08/3/2023

91

Tờ Trình về việc đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh

phí chi tiết triển khai Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 06/03/2023 của UBND tỉnh về

việc ban hành “Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm

thủy sản năm 2023” trên địa bàn tỉnh Số 116/TTr-QLCL Ngày 10/3/2023

92 Cử cán bộ tham gia phối hợp công tác An toàn thực phẩm (theo đề nghị của Phòng Cảnh

sát môi trường Công an Tỉnh) Số 127/QLCL-CL Ngày 14/3/2023



93
Đăng ký thời gian làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Thạnh Số 128/QLCL-CL Ngày 14/3/2023

94 Chuẩn bị nội dung làm việc với Tạp chí Truyền thống và Phát triển thực hiện tuyền

truyền về tỉnh Bình Định Số 174/QLCL-CL Ngày 27/3/2023

95 Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức QLCL ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp

cho người sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tại địa phương (huyện Tây Sơn) Số 182/QLCL-CL Ngày 31/3/2023

96 Báo cáo tiến độ thực hiện các cơ chế, chính sách của ngành Nông nghiệp và PTNT còn

hiệu lực thi hành Số 199/QLCL-CL Ngày 07/4/2023

97 Rà soát hồ sơ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý VPHC; cấp phép, tiếp nhận công

bố hợp quy Số 210/QLCL-CL Ngày 11/4/2023

98 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến

dịch Giờ trái đất năm 2023 Số 211/QLCL-CL Ngày 11/4/2023

99 Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức QLCL ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp

cho người sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tại địa phương (huyện Tuy Phước) Số 233/QLCL-CL Ngày 18/4/2023

100
Cử cán bộ tham gia Đoàn thẩm định điều kiện ATTP cơ sở SXKD thủy sản Số 254/QLCL-CL Ngày 04/5/2023

101 Góp ý dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí

thư Trung ương Đảng Số 246/QLCL-CL Ngày 25/4/2023

102

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số cơ sở thu mua

nguyên liệu thủy sản phục vụ xuất khẩu vào EU và việc thực hiện nội dung cam kết

ATTP theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp

và PTNT trên địa bàn Thị xã Hoài Nhơn Số 267/QĐ-QLCL Ngày 10/5/2023

103
Quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm muối tại các địa phương Số 282/QLCL-CL Ngày 16/5/2023

104 Cử cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý chất lượng ATTP và phổ biến các

văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ địa phương Số 268/QLCL-CL Ngày 10/5/2023

105 Giấy mời tham dự lớp tập huấn, tuyên truyền các quy định, kiến thức về quản lý chất

lượng và an toàn thực phẩm Số 276/GM-QLCL Ngày 12/5/2023

106 phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức QLCL ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp

cho người sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tại địa phương Số 300/QLCL-CL Ngày 22/5/2023



107 Giấy mời Tham dự lớp tập huấn, tuyên truyền các quy định, kiến thức về quản lý chất

lượng và an toàn thực phẩm Số 301/GM-QLCL Ngày 22/5/2023

108
Thông tin các doanh nghiệp, HTX, cơ sở thu mua, sơ chế, đóng gói nông sản Số 309/QLCL-CL Ngày 24/5/2023

109 phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức QLCL ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp

cho người sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tại địa phương Số 328/QLCL-CL Ngày 31/5/2023

110 báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư trong 06 tháng đầu

năm 2023 Số 329/QLCL-CL Ngày 31/5/2023

111 báo cáo công tác chuẩn bị và kế hoạch đón và làm việc với Đoàn thanh tra EU về an toàn

thực phẩm Số 352/QLCL-CL Ngày 07/6/2023

112 góp ý dự thảo Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy

xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 Số 363/QLCL-CL Ngày 13/6/2023

113
xây dựng kinh phí cho hoạt động quản lý chất lượng ATTP năm 2024 Số 387/QLCL-CL ngày 26/6/2023

114
cung cấp thông tin hỗ trợ tiêu thụ, xuất khẩu nông sản và nhu cầu đào tạo, tập huấn số 399/QLCL-CL ngày 27/6/2023

115
cung cấp thông tin hỗ trợ tiêu thụ, xuất khẩu nông sản và nhu cầu đào tạo, tập huấn Số 399/QLCL-CL Ngày 27/6/2023

116 Tăng cường hướng dẫn, giám sát sử dụng chất bảo quản trong sản phẩm nông lâm thủy

sản, đặc biệt vào mùa nắng nóng Số 401/QLCL-TH Ngày 28/6/2023

117
Báo cáo thực hiện các chính sách của ngành Nông nghiệp và PTNT Số 402/QLCL-TH Ngày 28/6/2023

118
triển khai thực hiện Thông báo số 216/TB-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Số 403/QLCL-TH Ngày 28/6/2023

119 Báo cáo kết quả khắc phục một số sai lỗi về điều kiện đảm bảo ATTP tại cơ sở thu mua

thủy sản và 02 Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU số 404/QLCL-CL ngày 28/6/2023

120 tham gia ý kiến các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới năm 2022 của xã Canh Hiển,

huyện Vân Canh Số 406/QLCL-CL Ngày 03/7/2023



121
Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày

14/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy

mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 Số 422/QLCL-CL Ngày 05/7/2023

122 phối hợp phân tích dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông

lâm thủy sản Số 428/QLCL-CL Ngày 06/7/2023

123
Phối hợp tổ chức tọa đàm phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định Số 475/QLCL-CL Ngày 21/7/2023

124 Cử cán bộ tập huấn công tác quản lý chất lượng ATTP cho các cơ sở SXKD nông lâm

thủy sản trên địa bàn xã Nhơn Hải Số 478/QLCL-CL Ngày 24/7/2023

125 Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Chương trình bảo vệ môi trường trong sản xuất

nông nghiệp đến năm 2030 Số 479/QLCL-CL Ngày 24/7/2023

126 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 của Chi cục Quản lý chất

lượng Nông lâm sản và Thủy sản Số 489/KH-QLCL Ngày 28/7/2023

127 Cử cán bộ tập huấn công tác quản lý chất lượng ATTP cho các cơ sở SXKD nông lâm

thủy sản trên địa bàn xã Nhơn Châu Số 501/QLCL-CL Ngày 01/8/2023

128 Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm

trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Số 503/QLCL-CL Ngày 03/8/2023

129
Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 Số 504/BC-QLCL Ngày 04/8/2023

130 Góp ý Dự thảo Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Nghị quyết số 82/NQ-

CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ Số 505/QLCL-TH Ngày 05/8/2023

131
Đề xuất ban hành hướng dẫn các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới

cấp thôn (làng) trên địa bàn các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025 số 506/QLCL-CL ngày 04/8/2023

132 Rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong

các luật hiện hành số 510/QLCL-TH ngày 07/8/2023

133 Góp ý nội dung thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng

Chính phủ số 514/QLCL-CL ngày 09/8/2023



134
Góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày

27/02/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 21/02/2023

của Tỉnh ủy Số 515/QLCL-CL ngày 09/8/2023

135 Phối hợp công tác quản lý nhà nước về ATTP, chất lượng sản phẩm OCOP thuộc phạm

vi quản lý của ngành Nông nghiệp Số 542/QLCL-CL Ngày 21/8/2023

136
Cử cán bộ tham gia Đoàn thẩm định điều kiện ATTP cơ sở SXKD thủy sản Số 552/QLCL-CL Ngày 25/8/2023

137 Đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU

ngày 18/8/2023 của Tỉnh ủy Số 563/QLCL-CL Ngày 30/8/2023

138 Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc

hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản Số 568/QLCL-CL Ngày 06/9/2023

139 Đề xuất ban hành hướng dẫn các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn

mới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025 Số 576/QLCL-CL Ngày 07/9/2023

140
Phối hợp cung cấp thông tin các lớp đào tạo, tập huấn Số 577/QLCL-CL Ngày 08/9/2023

141 Đề xuất danh sách đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất muối

sạch tại Bình Thuận Số 586/QLCL-CL Ngày 11/9/2023

142 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống

tham nhũng quý III và 09 tháng đầu năm 2023 Số 589/BC-QLCL Ngày 12/9/2023

143
Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2023 Số 591/QLCL-CL Ngày 13/9/2023

144 Cung cấp số liệu Hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn

2022-2023 cho WTO Số 596/QLCL-CL Ngày 15/9/2023

145
Đăng ký thời gian làm việc với Phòng Kinh tế Thị xã Hoài Nhơn Số 611/QLCL-CL Ngày 19/9/2023

146
Đăng ký thời gian làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tây Sơn Số 610/QLCL-CL Ngày 19/9/2023

147 Cung cấp thông tin cho ấn phẩm thông tin các chuỗi sản xuất, cung ứng nông lâm thủy

sản an toàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 202 Số 642/QLCL-CL Ngày 29/9/2023



148 Báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW

của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII Số 616/QLCL-TH Ngày 20/9/2023

149
Đăng ký thời gian làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Mỹ Số 650/QLCL-CL Ngày 02/10/2023

150
Báo cáo kết quả thực hiện công tác trong 09 tháng đầu năm 2023 Số 654/QLCL-CL Ngày 04/10/2023

151 Cử báo cáo viên Hội nghị tập huấn cán bộ UBND xã, thị trấn phụ trách ATTP nông lâm

thủy sản và VTNN năm 2023 Số 656/QLCL-CL Ngày 05/10/2023

152
Đề xuất nội dung triển khai phát triển kinh tế số của Ngành Số 663/QLCL-CL Ngày 06/10/2023

153 Đăng ký nội dung, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp

xã năm 2024 Số 664/QLCL-CL Ngày 06/10/2023

154
Quản lý đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản Số 673/QLCL-CL Ngày 09/10/2023

155 Giấy mời tham dự Tọa đàm “Kết nối thông tin về nhu cầu, thị hiếu và phổ biến quy định

thị trường nông sản trong nước” Số 690/QLCL-CL Ngày 13/10/2023

156
Báo cáo kết quả khắc phục về việc thực hiện Chương trình giám sát dư lượng Số 691/QLCL-CL Ngày 13/10/2023

157 phối hợp công tác quản lý nhà nước về ATTP (tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản

phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) Số 695/QLCL-CL Ngày 16/10/2023

158 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 10/10/2020 của Ban Chỉ đạo

389 quốc gia Số 696/QLCL-CL Ngày 16/10/2023

159
Kế hoạch Xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi Số 717/KH-QLCL Ngày 23/10/2023

160
Báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ Hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Số 723/QLCL-CL Ngày 24/10/2023

161 Phối hợp điều tra nguyên nhân mẫu tôm bị phát hiện dư lượng Oxytetracycline vượt mức

cho phép Số 738/QLCL-CL Ngày 26/10/2023



162 Giấy mời Tham dự “Diễn đàn Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm gia vị và đặc sản địa

phương sang các thị trường trọng điểm” Số 747/GM-QLCL Ngày 27/10/2023

163 Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,

tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 Số 764/QLCL-CL Ngày 31/10/2023

164 Thông tin, báo cáo công tác phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng

nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố Số 777/QLCL-CL Ngày 03/11/2023

165 Mời cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện phân công, phân cấp theo Quyết định

số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Số 779/QLCL-CL Ngày 03/11/2023

166 Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn Hội

đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định Số 792/QLCL-CL Ngày 07/11/2023

167
Tham dự Tập huấn “Nâng cao nhận thức, năng lực bảo hộ nhãn hiệu trong và ngoài nước

cho doanh nghiệp nông nghiệp, hướng đến xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia

cho các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Số 793/QLCL-CL Ngày 07/11/2023

168
Cử cán bộ tham gia Đoàn thẩm định điều kiện ATTP cơ sở SXKD Số 797/QLCL-CL Ngày 09/11/2023

169 Tham gia ý kiến các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của xã Mỹ Quang,

huyện Phù Mỹ năm 2023 Số 805/QLCL-CL Ngày 10/11/2023

170 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch truyền thông tỉnh Bình Định năm 2023 và đề xuất

nội dung hợp tác truyền thông tỉnh Bình Định năm 2024 Số 807/QLCL-CL Ngày 10/11/2023

171 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP

ngày 05/7/2023 của Chính phủ Số 809/QLCL-CL Ngày 10/11/2023

172 Thông tin, báo cáo công tác phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng

nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố Số 828/QLCL-CL ngày 15/11/2023 

173
Đăng ký tham dự lớp tập huấn kiến thức về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Số 847/QLCL-CL ngày 20/11/2023 

174
đề xuất cơ sở sản xuất thực phẩm nông sản, thủy sản để được hướng dẫn áp dụng, chứng 

nhận HACCP / ISO 22000 năm 2024 Số 851/QLCL-CL ngày 21/11/2023 

175
thành lập đoàn điều tra khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản phục vụ xây dựng chương 

trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản 

nuôi năm 2024 Số 852/QĐ-QLCL ngày 21/11/2023 



176
tham gia ý kiến các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới năm 2023 của xã Ân Hữu, huyện 

Hoài Ân Số 853/QLCL-CL ngày 21/11/2023 

177
đề xuất triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 

2030 Số 856/QLCL-CL ngày 23/11/2023 

178

GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị “trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “Nông sản 

Việt Nam thích ứng với thị trường quốc tế, đảm bảo An toàn thực phẩm, an toàn bệnh 

dịch động, thực vật khi tham gia Chuỗi cung ứng toàn cầu” Số 861/GM-QLCL ngày 23/11/2023 

179
tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 862/QLCL-CL ngày 24/11/2023 

180
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 Số 872/QLCL-CL ngày 24/11/2023 

181
GIẤY MỜI Tham dự hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định, kiến thức về quản lý 

chất lượng và an toàn thực phẩm (thị xã Hoài Nhơn) Số 878/GM-QLCL ngày 27/11/2023 

182
GIẤY MỜI Tham dự hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định, kiến thức về quản lý 

chất lượng và an toàn thực phẩm (thành phố Quy Nhơn) Số 879/GM-QLCL ngày 27/11/2023 

183
phối hợp xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình triển khai tăng trưởng xanh năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định Số 881/QLCL-CL ngày 27/11/2023 

184 báo cáo kết quả chương trình kiểm soát dư lượng năm 2023 và xây dựng kết hoạch dư

lượng năm 2024 Số 896/QLCL-CL ngày 30/11/2023 

185 GIẤY MỜI Tham dự hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy đ ịnh, kiến thức về quản lý

chất lượng và an toàn thực phẩm (Quy Nhơn) Số 897/GM-QLCL ngày 01/12/2023 

186 GIẤY MỜI Tham dự hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy đ ịnh, kiến thức về quản lý

chất lượng và an toàn thực phẩm (Phù Cát) Số 904/GM-QLCL ngày 04/12/2023 

187 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra an toàn thực phẩm

năm 2023 10911/QĐ-UBND ngày 27/12/2022

188 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn huyện UBND Phù Mỹ 10912/QĐ-UBND ngày 27/12/2022



189 Quyết định về việc Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo chất lượng vệ sinh an

toàn thực phẩm năm 2023 huyện Phù Mỹ 10913/QĐ-UBND ngày 27/12/2022

190 Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, vật

tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện năm 2023 01/KH-NN ngày 28/12/2022

191
Về việc tăng cường giám sát ATTP sản phẩm trâu, bò có nguồn gốc nhập khẩu 174/NN-QLCL ngày 28/12/2022

192 Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh

an toàn thực phẩm của huyện Phù Mỹ năm 2023 137/QĐ-UBND ngày 04/01/2023

193 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh

an toàn thực phẩm huyện Phù Mỹ năm 2023 209/QĐ-UBND ngày 05/01/2023

194 Về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

trong lĩnh vực thủy sản 11/NN-TS ngày 20/02/2023

195 Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hoạt động giết mổ động vật bảo đảm an

toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm 220/UBND-NN ngày 20/02/2023

196 Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra ATTP nông lâm thủy sản, chất lượng vật tư

nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn năm 2023 1788/QĐ-UBND ngày 03/3/2023

197 Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản,

quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn 21/NN-ATTP ngày 03/3/2023

198
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư

Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình

mới trên địa bàn huyện Phù Mỹ 56/KH-UBND ngày 07/4/2023

199 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực

phẩm” năm 2023 trên địa bàn huyện Phù Mỹ 2878/QĐ-UBND ngày 07/4/2023

200 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn huyện Phù Mỹ 2885/QĐ-UBND ngày 10/4/2023

201
Về việc tăng cường phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối trên địa bàn huyện 586/UBND-NN ngày 17/4/2023

202
Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo ATTP nông lâm

thủy sản, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn

huyện Phù Mỹ 598/UBND-NN ngày 18/4/2023



203 Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành an toàn

thực phẩm của huyện Phù Mỹ năm 2023 3492/QĐ-UBND ngày 28/4/2023

204 Quyết định về việc Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo chất lượng vệ sinh an

toàn thực phẩm năm 2023 4285/QĐ-UBND ngày 09/6/2023

205
tăng cường hướng dẫn, giám sát sử dụng chất bảo quản trong sản phẩm nông lâm thủy 

sản, đặc biệt vào mùa nắng nóng 74/NN-QLCL ngày 30/6/2023

206 tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

trên địa bàn huyện 1218/UBND-NN ngày 06/7/2023

207 tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc

hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản 103/NN-QLCL ngày 8/9/2023

208 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

năm 2023 trên địa bàn huyện Phù Mỹ 106/KH-BCĐ ngày 15/9/2023

209 triển khai công tác đảm bảo an toànthực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm

2023 1799/UBND-KTHT ngày 22/9/2023

210 quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gene 149/NN-QLCL ngày 01/12/2023 

211
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 4509/Q -BNN-CCPT ngày 30/10/2023 của Bộ Nông

nghiệp và PTNT và Kế ho ch số 62/KH-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh về tăng

cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới của ngành Nông nghiệp

và PTNT tại huyện Phù Mỹ 128/KH-UBND ngày 05/12/2023

212 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Văn bản số 169/SNN-QLCL ngày 31/01/2023 của

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định trên địa bàn huyện Tây Sơn Số 24/BC-UBND Ngày 06/02/2023

213 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng nông lâm sản, vật

tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Tây Sơn Số 46/PNNPTNT-QLCL Ngày 17/02/2023

214
Giấy mời triển khai văn bản số 1546 và văn bản số 1970 của UBND huyện Tây Sơn Số 09/GM-PNN Ngày 09/3/2023

215 Tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến ATTP trong lĩnh vực

nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Tây Sơn Số 73/PNNPTNT-QLCL Ngày 20/3/2023



216 Tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến ATTP trong lĩnh vực nông

nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Tây Sơn Số 383/UBND-KTN Ngày 29/3/2023

217 phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy

sản (lớp 2) trên địa bàn huyện Tây Sơn Số 93/PNNPTNT-QLCL Ngày 05/4/2023

218 Triển khai Kế hoạch số 23/KH-SNN ngày 13/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

Bình Định trên địa bàn huyện Tây Sơn Số 99/PNNPTNT-ATTP Ngày 18/4/2023

219

nộp hồ sơ minh chứng các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan lĩnh vực ATTP nông lâm thủy sản

(trong đó có thống kê các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh do ngành nông

nghiệp và PTNT quản lý) số 220/PNNPTNT-QLCL ngày 21/7/2023

220 đôn đốc nộp bảng thống kê các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh huyện quản lý theo

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND huyện Tây Sơn số 365/PNNPTNT-QLCL ngày 25/10/2023

221 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ xã, thị trấn phụ trách nông lâm thủy sản

và vật tư nông nghiệp năm 2023 số 304 /KH - PNN&PTNT ngày 22/9/2023

222 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, kết hợp ký cam kết đối với các có sở sản xuất

kinh doanh về lĩnh vực ATTP nông lâm thủy sản năm 2023 số 307 /KH - PNN&PTNT ngày 25/9/2023

223 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước 8968/QĐ-UBND 28/12/2022

224 Quyết định kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý

Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 trên địa bàn huyện Tuy Phước 9093/QĐ-UBND 30/12/2022

225 Quyết định ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và quản lý

chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2022 796/QĐ-UBND 31/01/2023

226 Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an

toàn thực phẩm 239/UBND-NN 09/03/2023

227 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm

2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước 2376/KH-BCĐ 10/04/2023

228 Quyết định kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn

thực phẩm năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước 2480/QĐ-UBND 14/04/2023



229
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Tuy Phước 709/UBND-VX 23/05/2023

230 Văn bản về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Phước 1014/UBND-NN 07/07/2023

231 Văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 1583/UBND-NN 06/10/2023

232 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông

lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 7733/QĐ-

UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn huyện năm 2023 9455/QĐ-UBND 24/10/2023

233

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp theo phân công, phân cấp tại Quyết định số

7733/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn huyện Tuy

phước năm 2023 11334/QĐ-UBND 09/11/2023

234
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Quy Nhơn số 602/QĐ-UBND ngày 15/02/2023

235 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng 

nông lâm thủy sản giai đoạn 2022 – 2023” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn số 29/KH-UBND ngày 27/02/2023

236
Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn số 37/KH-UBND ngày 09/3/2023

237 tăng cường công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập gia cầm và phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm trên đia bàn thành phố số 675/UBND-KT ngày 16/3/2023

238 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc 

ngành Nông nghiệp và Công thương năm 2023 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn số 1189/QĐ-UBND ngày 15/3/2023

239 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2023 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn số 1754/QĐ-UBND ngày 10/4/2023

240
Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành độngvì an toàn thực phẩm” năm 2023 

trên địa bàn thành phố Quy Nhơn số 67/KH-UBND ngày 10/4/2023



241
phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành

Nông nghiệp và Công thương năm 2023 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn số 1273/UBND-TC ngày 27/4/2023

242
tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản để

khắc phục khuyến cáo của Đoàn thanh tra EU số 2479/UBND-KT ngày 25/7/2023

243 Quyết định kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm trong dịp “Tết Trung Thu năm 2023” 

trên địa bàn thành phố Quy Nhơn  số 8378/QĐ-UBND ngày 14/9/2023

244
Quyết định ban hành Kế hoạch đảm bảo ATTP trên lĩnh vực Công Thương, Nông nghiệp 

và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
số 23125/QĐ-UBND ngày 29/12/2022

245 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng 

nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn số 21/KH-UBND ngày 09/02/2023

246
Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành, ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Nông nghiệp quản lý trên địa bàn thị xã 

năm 2023 số 133/KH-PKT ngày 07/03/2023

247
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 thuộc ngành Công

Thương và Nông nghiệp trên địa bàn thị xã số 2324/QĐ-UBND ngày 29/12/2022

248
Kế hoạch kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 thuộc ngành Công Thương và Nông nghiệp quản lý 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn số 807/KH-PKT ngày 28/12/2022

249 phối hợp xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bình 

Định, đề xuất cấp mã số vùng trồng cho các sản phẩm của địa phương số 103/UBND-KT ngày 12/01/2023

250
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực thẩm trong “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 thuộc ngành Công thương và Nông nghiệp 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn số 5801/QĐ-UBND ngày 18/4/2023

251
Kế hoạch của Đoàn kiểm tra Liên ngành thị xã Hoài Nhơn về việc kiểm tra liên ngành vệ 

sinh an toàn thực thẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 thuộc 

ngành Công thương và Nông nghiệp trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn số 01/KH-ĐKTLN ngày 18/4/2023



252 mời cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác QLCL ATTP ngành

Nông nghiệp số 266/PKT-ATTP ngày 15/5/2023

253 tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn số 2437/UBND-KT ngày 13/7/2023 

254 rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn số 462/PKT-ATTPNN ngày 31/7/2023

255 Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

trong dịp Tết Trung thu năm 2023 thị xã Hoài Nhơn số 16060/QĐ-UBND ngày 14/9/2023

256 Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 

thị xã Hoài Nhơn số 112/KH-BCĐ ngày 14/9/2023

257 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhân dịp

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Hoài Ân số 5641/QĐ-UBND ngày 26/12/2022

258
Kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán số 95/KH-BCĐ ngày 27/12/2022

259 Quyết định ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản và quản lý 

chất lượng VTNN năm 2023 trên địa bàn huyện Hoài Ân số 632/QĐ-UBND ngày 21/2/2023

260 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2023 trên địa bàn huyện Hoài Ân số 1374/QĐ-UBND ngày 07/4/2023

261 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn huyện Hoài Ân số 1619/QĐ-UBND ngày 14/4/2023

262 Kế hoạch  triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 

2023 trên địa bàn huyện Hoài Ân số 88/KH-UBND ngày 13/9/2023 

263
Quyết định  giao dự toán ngân sách huyện năm 2023, trong đó có phân bổ nguồn kinh 

phí cho hoạt động quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo lĩnh vực 

được phân công, phân cấp quản lý tại địa phương  huyện Phù Cát số 5494/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 



264 Quyết định  ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn huyện Phù Cát số 5937/QĐ-UBND  ngày 30/12/2022

265 Kế hoạch quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn 

huyện năm 2023 trên địa bàn huyện Phù Cát số 14/KH-UBND ngày 10/02/2023

266 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2023 trên địa bàn huyện Phù Cát  số 1390/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 

267 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn huyện Phù Cát số 1482/QĐ-UBND ngày 19/4/2023

268  phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức QLCL ATTP trong lĩnh vực

nông nghiệp cho người sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản tại địa phương số 39/NNPTNT ngày 24/5/2023

269 Quyết định  thành lập Tổ công tác xử lý các trường hợp mua bán, vận chuyển

mực xà không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn huyện Phù Cát  số 3800/QĐ-UBND ngày 15/9/2023

270 Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 

2023 trên địa bàn huyện Phù Cát số 147/KH-UBND  ngày 15/9/2023 

271 Quyết định Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 

địa bàn huyện Phù Cát số 3811/QĐ-UBND  ngày 18/9/2023

272 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Quý mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn thị xã An Nhơn số 11060/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

273 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Qúy Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn thị xã An Nhơn  số 07/QĐ-UBND  ngày 05/01/2023 

274 Kế hoạch kiểm tra liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 

Qúy Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn thị xã An Nhơn số 03/KH-YT  ngày 05/01/2023

275 Quyết định  ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2023 trên địa bàn thị xã An Nhơn số 2585/QĐ-UBND ngày 08/4/2023



276 Kế hoạch  quản lý chất lượng, đảm bảo ATTP, nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn 

thị xã An Nhơn  số 01/KH-KT ngày 03/2/2023

277

Công văn hướng dẫn các xã, phường thống kê, lập danh sách hộ sản xuất, kinh doanh 

không thuộc diện cấp giấy chứng nhận ATTP, tổ chức ký cam kết theo quy định tại 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/3/2018 của Bộ NN& PTNT trên địa bàn 

thị xã An Nhơn -BNNPTNT ngày 31/3/2018 của Bộ NN& PTNT trên địa bàn thị xã An 

Nhơn số 18/KT ngày 10/3/2023 

278
Quyết định  kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, 

kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa 

bàn thị xã An Nhơn năm 2023 số 06/QĐ-KT  ngày 05/5/2023

279
Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, 

kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa 

bàn thị xã An Nhơn năm 2023 số 07/KH-KT ngày 05/5/2023

280 Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi,

giết mổ gia súc trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh Số 222/UBND-NN Ngày 09/3/2023

281 Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an

toàn thực phẩm theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2023; Số 224/UBND-NN Ngày 10/3/2023

282 Kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi

quản lý của ngành nông nghiệp và PTNT trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh năm 2023 Số 96/KH-NNPTNT Ngày 14/3/2023

283
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND

tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng

nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn huyện Vân Canh Số 61/KH-UBND Ngày 12/4/2023

Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng theo quy định

Các Chi cục chuyên ngành ban hành một số quyết định, văn bản liên quan khác
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